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5.14.06.84.014/08/97HuyLưu Hồng Đức03031512431

0.00.00.00.002/02/1998NghĩaHà Chí03031610562

0.00.00.00.017/04/1997TriếtNguyễn Lữ03031610923

4.06.01.54.022/04/1998ThạchTrần Ngọc03031611734

1.30.03.30.021/11/1997TuyếnKiều Đình03031615855

9.09.08.710.022/12/1999BắcChu Thanh03031710996

7.46.08.510.014/01/1999BìnhBùi Văn03031711007

6.65.07.710.007/09/1999ChấnThành Thanh03031711018

7.97.09.37.019/11/1999DuyNguyễn Mai Quốc03031711049

6.16.05.97.027/06/1999DươngLâm Hoàng030317110610

7.66.09.010.022/08/1999ĐạtLương Thành030317110911

8.28.08.77.008/03/1999HiếuTrần Minh030317111812

7.66.08.910.008/01/1999HùngBùi Nguyễn Thanh030317112213

9.19.08.910.002/03/1999KiệtTrần Anh030317113014

9.09.09.47.010/01/1999LâmĐinh Huỳnh030317113115

8.57.09.910.001/01/1999NghiPhạm Nguyễn Hoài030317113716

7.57.08.37.023/11/1999NghĩaHồ Trung030317113817

6.44.08.410.015/03/1999NịNguyễn Ngọc030317114218

7.57.07.510.003/02/1999PhiPhan Hữu030317114519

7.47.07.210.005/11/1999PhúLê Minh030317114920

8.79.07.910.011/11/1999PhúcLê Hoàng030317115221

6.66.06.410.023/09/1999QuangLê Minh030317115622

8.47.09.710.011/04/1999SơnNguyễn Minh030317116223

7.87.08.310.001/12/1999SỹNguyễn Hoàng030317116324

6.74.09.210.016/04/1999TâmHồ Thanh030317116725

8.57.09.910.029/04/1999TấnHuỳnh Công030317116826

5.84.07.77.015/5/1999ThôngPhạm Đức030317117727

8.27.09.210.029/04/1999ThủyHoàng Thị030317118028

7.04.010.010.005/11/1999TiềnCao Đắc030317118129

5.86.05.94.016/07/1999TrungNguyễn Đình030317118530

9.08.09.910.013/12/1998TuấnNguyễn Văn030317118931

6.02.09.910.023/12/1999TuấnTrần Hoàng030317119032

8.78.09.310.029/01/1999BãoNguyễn Gia030317120133
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4.92.07.97.017/04/1999HậuVõ La Minh030317122234

5.83.08.210.04/10/1999HiếuTrầm Trung030317122535

8.78.09.210.010/06/1999HoàngPhạm Nhật030317122836

6.54.09.47.002/08/1999HoàngTrần Đức030317122937

6.54.08.710.018/07/1999KhangTrần Quốc030317124038

8.57.010.010.029/04/1999KhoaNguyễn Anh030317124239

8.47.09.710.006/06/1999KhươngĐào Thanh030317124540

6.34.08.210.022/06/1999LongPhan Huỳnh Phi030317125241

5.12.09.24.013/12/1999LộcPhan Tài030317125342

10.010.010.010.019/05/1998MinhĐỗ Hữu030317125543

6.34.08.210.012/05/1999NguyệnPhan Văn030317126144

7.36.08.310.001/11/1999ThànhVũ Như030317127545

9.08.010.010.010/04/1997ThắngLê Văn030317127646

8.37.09.510.015/03/1999ThiênPhan Văn030317127747

8.78.09.210.003/11/1999ThiệnLê Ngọc030317127848

4.34.05.41.005/08/1999ThừaNguyễn Đăng030317128349

9.09.08.810.031/05/1999TriểnNguyễn Thị Ngọc030317128750

6.55.07.410.010/05/1999TrungNguyễn Quốc030317128951

6.46.07.44.018/09/1999TrườngNguyễn Quang030317129052

4.32.05.810.011/5/1999TùngNguyễn Thanh030317129553

3.10.07.41.016/09/1999AnChâu Trường030317149554

7.15.09.010.018/03/1999ÂnVũ Đình030317149655

8.48.08.410.020/04/1999BảoTrương Thành030317149756

5.63.07.710.022/02/1999ChíNguyễn Lương Thành030317150157

8.06.09.910.026/05/1999DoãnPhạm Khắc030317150358

8.59.07.410.028/04/1999DuyĐặng Thanh030317150459

5.22.08.010.001/02/1999DuyLê Đức030317150560

7.46.08.510.014/08/1999DuyNguyễn Phúc030317150761

6.85.08.210.016/07/1999DuyTô Ngọc030317150862

5.73.08.010.005/7/1999DựNguyễn Xuân030317151063

7.15.08.910.009/09/1999ĐạtNgô Tấn030317151164

6.05.07.74.016/04/1999ĐôngPhạm Hải030317151465

7.86.09.510.007/06/1999ĐứcĐỗ Phước030317151566

8.98.09.710.008/04/1999HàoNguyễn Anh030317151767

4.32.06.57.007/09/1999HùngNguyễn Lý030317153268

5.93.08.510.022/12/1999KhánhĐặng Dương030317153469

7.97.08.510.014/04/1999KhánhNguyễn Quốc030317153570

8.38.08.210.025/03/1999KhươngNguyễn Hữu030317153671

8.79.07.910.08/3/1999LâmTrương Hoàng030317153772

8.68.09.010.024/05/1999LongTrương Phi030317153973
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8.39.06.910.020/10/1999LộcLê Tấn030317154074

8.78.09.97.027/11/1999MạnhNguyễn Văn030317154375

7.35.09.510.005/12/1999MinhTrần Đức030317154476

7.26.07.910.013/08/1999NghĩaHoàng Trung030317154677

8.47.09.810.007/10/1999NguyênLâm Hoàng Quốc030317154778

5.93.08.410.019/06/1999NhânĐoàn Hùng030317154979

7.66.09.87.012/07/1999PhongVõ Thanh030317155280

8.88.09.510.009/07/1999QuangPhạm Thiện Anh030317155481

8.79.08.010.002/04/1999QuốcLê Cường030317155582

6.86.07.010.010/09/1999SangLê Hồng030317155683

7.87.08.310.017/08/1998SĩTrần Văn030317155984

8.47.09.810.023/11/1998SơnTrịnh Công030317156085

6.86.07.77.015/09/1999ThiệnNguyễn Trọng030317156786

6.75.08.010.009/09/1999ThoạiGiang Hồng030317156887

7.16.07.810.020/09/1999ThuậnNguyễn Tân030317157188

8.17.09.010.027/07/1999ToànNguyễn Khánh030317157589

8.48.08.410.020/10/1999ToànNguyễn Thanh030317157690

8.28.08.87.008/03/1999ToànPhạm Xuân030317157791

8.79.08.77.020/12/1998TuấnNguyễn Phương030317158392

6.35.07.77.020/07/1999TuyểnNguyễn Dương030317158493

8.98.09.810.028/05/1999TúNguyễn Thanh030317158594

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

PHẠM LÊ HẠNH NGUYÊN

BỘ MÔN KINH TẾ Ngày 06 tháng 01 năm 2020

4(4.3%)5(5.3%)10(10.6%)18(19.1%)20(21.3%)30(31.9%)7(7.4%)94(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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